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I. PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI (9,0 điểm):
Câu 1 (2,5 điểm):
      Tại sao nói: Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX,“một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á”? 
Câu 2 (4,0 điểm):

Cuộc cách mạng khoa học- kỹ thuật (sau Chiến tranh thế giới thứ hai) đã đạt được những tiến bộ phi thường và những thành tựu kì diệu trên tất cả các lĩnh vực.


a) Kể tên một số thành tựu  quan trọng  đáng chú ý trong thời gian gần đây.
b) Cuộc cách mạng khoa học- kỹ thuật hiện nay đã và đang có những tác động như thế nào đối với cuộc sống của con người? Theo em, chúng ta cần làm gì để hạn chế những tác động tiêu cực?            

Câu 3 (2,5 điểm):

Tại Hội nghị I-an-ta (tháng 2- 1945), một tổ chức Quốc tế mới là Liên hợp quốc được thành lập.

a) Nêu hiểu biết của em về tổ chức Liên hợp quốc.

b)   Kể tên 5 tổ chức Liên hợp quốc đã giúp đỡ Việt Nam trên các lĩnh vực mà em biết.
II. PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM (11 điểm):
Câu 1 (3,5 điểm): 

Trình bày phong trào công nhân Việt Nam (1919-1925). Tại sao nói cuộc bãi công của công nhân Ba Son vào tháng 8/1925 đánh dấu một bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam?
Câu 2 (5,0 điểm): 

Trình bày tóm tắt những hoạt động của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến năm 1925. Theo em, con đường tìm chân lí của Nguyễn Ái Quốc có gì độc đáo, khác với con đường truyền thống của các bậc tiền bối? 
Câu 3 (2,5 điểm): 


Tại sao chỉ trong một thời gian ngắn, ba tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời ở Việt Nam?
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I. LỊCH SỬ THẾ GIỚI ( 9,0 điểm )
	Câu
	Đáp án
	Điểm


	Câu 1

(2,5 điểm)

	- Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, sau “chiến tranh lạnh” và vấn đề Cam-pu-chia đã được giải quyết bằng việc kí kết hiệp định Pari về   Cam-pu-chia (10/1991), tình hình chính trị khu vực được cải thiện rõ rệt. Xu hướng nổi bật đầu tiên là sự mở rộng thành viên của tổ chức ASEAN.
	0,25



	
	- Tháng 7-1992, Việt Nam và Lào chính thức gia nhập hiệp ước Ba-li (1976). Đây là bước đi đầu tiên tạo cơ sở để Việt Nam hòa nhập vào các hoạt động của khu vực Đông Nam Á.
	0,25

	
	- Tháng 7-1995, Việt Nam chính thức gia nhập và trở thành thành viên thứ 7 của ASEAN. 

- Tháng 7- 1997, Lào, Mi-an-ma gia nhập ASEAN. 

- Tháng 4-1999, Cam-pu-chia được kết nạp vào tổ chức này.
	0,25
0,25

0,25



	
	- Như thế, ASEAN từ 6 nước đã phát triển thành 10 nước thành viên. Lần đầu tiên trong lịch sử khu vực, mười nước Đông Nam Á đều cùng đứng trong một tổ chức thống nhất.
	0,25

	
	- Trên cơ sở đó, ASEAN đã chuyển trọng tâm hoạt động sang hợp tác kinh tế, đồng thời xây dựng một khu vực Đông Nam Á hòa bình, ổn định để cùng nhau phát triển phồn vinh.
	0,25

	
	- Năm 1992, ASEAN quyết định biến Đông Nam Á thành một khu vực mậu dịch tự do trong vòng 10 đến 15 năm.

- Năm 1994, ASEAN lập diễn đàn khu vực với sự tham gia của 23 quốc gia trong và ngoài khu vực nhằm tạo nên một môi trường hòa bình, ổn định cho công cuộc hợp tác phát triển của Đông Nam Á.
	0,25
0,25

	
	- Từ 5 thành viên ban đầu ASEAN  đã phát triển thành 10  thành viên. Từ đây ASEAN đẩy mạnh hoạt động hợp tác kinh tế ,xây dựng Đông Nam Á thành khu vực hoà bình,ổn định để cùng phát triển. Như vậy,  từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, “một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á”.
	0,25

	Câu 2

(4,0điểm)


	* Một số thành tựu khoa học- kỹ thuật quan trọng đáng chú ý trong thời gian gần đây:
	

	
	- Tháng 3/1997 các nhà khoa học đã tạo ra được một con cừu bằng phương pháp sinh sản vô tính (cừu  Đô-li).
	0,25


	
	- Tháng 6/2000, tiến sĩ Cô-lin đã công bố "Bản đồ gen người", tương lai sẽ chữa được những căn bệnh nan y như: ung thư, tiểu đường, tim mạch,...
	0,25

	
	- Tháng 3/2000, người Nhật đã đưa vào sử dụng cỗ máy tính lớn nhất thế giới, giải được 35 ngàn tỉ phép tính/giây để nghiên cứu sự nóng lên của Trái Đất  và dự báo thảm họa thiên tai.

	0,25

	
	- Chế tạo ra chất Têphơrông là chất cách điện rất tốt, không cháy, không thấm nước, ....
	0,25

	
	- Chế tạo ra ô tô chạy bằng năng lượng mặt trời; tàu hỏa chạy 300km/h ở Anh, Nhật, Pháp.. 
	0,25

	b)
	Những tác động của cuộc cách mạng khoa học- kỹ thuật:
	

	
	*  Tích cực:

- Cuộc cách mạng khoa học- kỹ thuật có ý nghĩa to lớn như một cột mốc chói lọi trong lịch sử tiến hoá văn minh của loài người, mang lại những tiến bộ phi thường, những thành tựu kì diệu và những thay đổi to lớn trong cuộc sống của con người.

- Tạo ra bước nhảy vọt về sản xuất và năng suất lao động, không ngừng nâng cao mức sống và chất lượng cuộc sống của con người với những hàng hoá mới và tiện nghi sinh hoạt hiện đại...
- Cách mạng khoa học- kỹ thuật đã đưa tới những thay đổi lớn về cơ cấu dân cư lao động với xu hướng tỉ lệ dân cư lao động trong nông nghiệp và công nghiệp giảm dần, tỉ lệ dân cư trong các ngành dịch vụ ngày càng tăng lên, nhất là ở các nước phát triển cao.
- Đưa loài người chuyển sang một nền văn minh mới: “Văn minh trí tuệ” lấy vi tính, điện tử thông tin và khoa sinh hoá làm cơ sở.

- Cách mạng khoa học- kỹ thuật đã hình thành thị trường thế giới với xu thế toàn cầu hoá.


	0,25
0,25

0,25

0,25

0,25



	
	* Tiêu cực: Cuộc cách mạng khoa học- kỹ thuật cũng mang lại những hậu quả tiêu cực (chủ yếu do chính con người tạo ra):
- Chế tạo các loại vũ khí và các phương tiện quân sự có sức tàn phá và huỷ diệt sự sống...
- Đó là nạn ô nhiễm môi trường (ô nhiễm khí quyển, đại dương, sông hồ... và cả những “bãi rác” trong vũ trụ), việc nhiễm phóng xạ nguyên tử.

- Những tai nạn lao động, tai nạn giao thông ngày càng gia tăng...

- Những dịch bệnh mới cùng những đe doạ về đạo đức xã hội và an ninh đối với con người...
	0,25
0,25

0,25

0,25

	
	* Để hạn chế những tác động tiêu cực:
- Mọi tác động tiêu cực đều do mục đích của con người khi sử dụng thành tựu mà ra vì vậy khi áp dụng những những tiến bộ khoa học vào cuộc sống, con người cần có ý thức trách nhiệm áp dụng nó để phục vụ mục đích chính đáng, không nên sử dụng vào mục đích cá nhân, lợi ích cá nhân...

- Không áp dụng vào sản xuất vũ khí hủy diệt, phải xử lý chất thải, nước thải trước khi thải ra môi trường. Tham gia nhiệt tình các hoạt động bảo vệ tài nguyên, môi trường, đặc biệt hưởng ứng tích cực vào phong trào giờ Trái Đất...


	0,5

	Câu3
(2,5 điểm)
	* Tổ chức Liên hợp quốc:

- Sự hình thành: Liên hợp quốc (LHQ) được chính thức thành lập vào tháng 10/1945. Trụ sở được đặt tại Niu- Ooc (Mĩ).
- Các tổ chức chính của LHQ: Đại hội đồng LHQ, Hội đồng Bảo an LHQ, Ban thư kí, Hội đồng kinh tế và xã hội, Tòa án quốc tế, Hội đồng quản thác...

- Nhiệm vụ chính: Duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền của các dân tộc, thực hiện sự hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hóa, xã hội và nhân đạo...

- Vai trò: LHQ có vai trò quan trọng trong việc duy trì hòa bình, an ninh thế giới, đấu tranh xóa bỏ chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, giúp đỡ các nước phát triển kinh tế, xã hội.


	0,5

0,5

0,5

0,5

	
	* Năm tổ chức LHQ đã giúp đỡ Việt Nam trên các lĩnh vực: 
- Tổ chức FAO (Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp LHQ).
- Tổ chức WHO (Tổ chức y tế thế giới): giúp đỡ về thiết bị y tế, thuốc men, chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh,...
- Tổ chức IMF ( Quỹ tiền tệ quốc tế): giúp Việt Nam vay vốn để phát triển các dự án kinh tế, xã hội lớn...

- UNESCO (Ủy ban văn hóa, khoa học, giáo dục): công nhận Vịnh Hạ Long, Phong Nha Kẻ Bàng là di sản thiên nhiên thế giới; cố đô Huế là di sản văn hóa thế giới...từ đó Việt Nam có điều kiện quảng bá, phát triển kinh tế, văn hóa, dịch vụ du lịch,...

- UNICEF (Quỹ Nhi đồng LHQ): giúp Việt Nam khoảng 300 triệu USD.
( Nếu HS kể được các tổ chức khác của LHQ đã giúp đỡ Việt Nam ngoài 5 tổ chức trên vẫn cho điểm tối đa)

	0,5

	
	II. LỊCH SỬ VIỆT NAM (11 điểm):


	

	Câu 1
(3,5 điểm)
	* Phong trào công nhân Việt Nam (1919- 1925):
- Những năm đầu, sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, tuy các cuộc đấu tranh của công nhân còn lẻ tẻ và tự phát, nhưng đã cho thấy ý thức giai cấp đang phát triển, làm cơ sở cho các tổ chức và phong trào chính trị cao hơn về sau. 
- Năm 1920, công nhân Sài Gòn- Chợ Lớn đã thành lập Công hội (bí mật) do Tôn Đức Thắng đứng đầu.
- Năm 1922, công nhân viên chức các sở công thương của tư bản Pháp ở Bắc Kì đấu tranh đòi được nghỉ làm việc ngày chủ nhật có lương. 

- Năm 1924, nhiều cuộc bãi công của công nhân các nhà máy dệt, nhà máy rượu, nhà máy xay xát gạo đã diễn ra ở Nam Định, Hà Nội, Hải Dương…

- Tháng 8/1925, cuộc bãi công của thợ máy xưởng Ba Son (sửa chữa và đóng tàu cho hải quân Pháp) ở cảng Sài Gòn với mục đích ngăn cản tàu chiến Pháp chở lính sang tham gia đàn áp phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân và thủy thủ Trung Quốc. 

- Cuộc bãi công của thợ máy Ba Son thắng lợi, đã đánh dấu một bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam.

* Nói cuộc bãi công của công nhân Ba Son (8/1925) đánh dấu một bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam vì:
-   Cuộc bãi công của công nhân Ba Son là cuộc đấu tranh đầu tiên có tổ chức, lãnh đạo thể hiện tinh thần quốc tế vô sản (thể hiện tình đoàn kết với công nhân và nhân dân lao động Trung Quốc).                                                                                                             
- Công nhân đấu tranh không chỉ vì quyền lợi kinh tế của mình mà còn vì mục tiêu chính trị. 
- Nó chứng tỏ giai cấp công nhân nước ta từ đây bước đầu đi vào đấu tranh tự giác.
	0,5

0,5

0,5

0,5
0,5

0,25

0,75



	Câu 2
(5,0 điểm)
	* Tóm tắt hoạt động của Nguyễn Ái Quốc (1919- 1925): 

- Tháng 6-1919, Người gửi Bản yêu sách của nhân dân An Nam đòi Chính phủ Pháp phải thừa nhận các quyền tự do, dân chủ, quyền bình đẳng và quyền tự quyết của dân tộc Việt Nam.
- Tháng 7-1920, Người được đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê-nin, tìm thấy con đường cứu nước giải phóng dân tộc - con đường cách mạng vô sản.

- Tháng 12-1920, Người bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế thứ ba và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt trong hoạt động cách mạng của Người từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác - Lê-nin và đi theo con đường cách mạng vô sản, trở thành người Cộng sản đầu tiên của Việt Nam.

- Năm 1921, Người cùng một số người yêu nước của các thuộc địa Pháp sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa ở Pa-ri; Người viết báo Người cùng khổ; viết bài cho báo Nhân đạo, Đời sống của công nhân và đặc biệt là cuốn sách Bản án chế độ thực dân Pháp nhằm tố cáo tội ác của thực dân và thức tỉnh các dân tộc thuộc địa … 

- Tháng 6-1923, Nguyễn Ái Quốc rời Pháp sang Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế nông dân và được bầu vào Ban Chấp hành.
- Năm 1924, người dự Đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản, Người đã trình bày lâp trường, quan điểm của mình về vị trí, chiến lược của cách mạng ở các nước thuộc địa… 

- Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc) tập hợp thanh niên yêu nước của Việt Nam để thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, trong đó tổ chức Cộng sản đoàn làm nòng cốt(6/1925).
- Nguyễn Ái Quốc trực tiếp mở nhiều lớp huấn luyện chính trị để đào tạo cán bộ cách mạng; xuất bản báo Thanh niên (1925) - cơ quan tuyên truyền của Hội; in cuốn Đường Kách mệnh… Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên hoạt động tạo điều kiện cho phong trào cách mạng VN phát triển.
* Con đường tìm chân lí của Nguyễn Ái Quốc độc đáo, khác với con đường truyền thống của các bậc tiền bối:

- Các bậc tiền bối mà tiêu biểu là Phan Bội Châu chọn con đường đi sang phương Đông (Nhật Bản, Trung Quốc). Đối tượng mà ông gặp gỡ là những chính khách Nhật Bản để xin họ giúp Việt Nam đánh Pháp, chủ trương đấu tranh bạo động.

- Nguyễn Ái Quốc lựa chọn con đường đi sang phương Tây, nơi có tư tưởng tự do, bình đẳng, bác ái, có khoa học - kỹ thuật và nền văn minh phát triển. Đối tượng của Người là tất cả các giai cấp, tầng lớp, các phong trào quần chúng giác ngộ, đoàn kết họ đứng lên đấu tranh giành độc lập bằng chính sức mạnh của mình. Người đã bắt gặp chân lí cứu nước là chủ nghĩa Mác- Lê-nin và đã tìm ra được con đường cứu nước đúng đắn cho công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Đó là con đường cách mạng vô sản.
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	Câu 3
(2,5 điểm)
	* Chỉ trong một thời gian ngắn, ba tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời ở Việt Nam:
- Từ cuối năm 1928 đến đầu năm 1929, phong trào dân tộc và dân chủ ở nước ta, đặc biệt là phong trào công nông theo con đường cách mạng vô sản đã phát triển mạnh mẽ. Trước tình hình đó, đòi hỏi cấp thiết phải thành lập một Đảng Cộng sản để tổ chức và lãnh đạo giai cấp công nhân, giai cấp nông dân cùng các lực lượng yêu nước và cách mạng khác đấu tranh chống đế quốc và phong kiến tay sai, giành độc lập và tự do.
- Tháng 3/1929, Chi bộ Cộng sản đầu tiên được thành lập tại số nhà 5D, phố Hàm Long, Hà Nội.

- Tháng 5/1929, tại Đại hội toàn quốc lần thứ nhất của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên (họp tại Hương Cảng, Trung Quốc), khi kiến nghị thành lập Đảng Cộng sản không được chấp nhận, đoàn đại biểu Bắc Kì bỏ Đại hội về nước và ngày 17/6/1929 tuyên bố thành lập Đông Dương Cộng sản đảng.
- Trước ảnh hưởng ngày càng lan rộng của Đông Dương Cộng sản đảng bộ phận còn lại của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên ở Trung Quốc và Nam Kì quyết định thành lập An Nam Cộng sản đảng (tháng 8/1929).

- Sự ra đời của Đông Dương Cộng sản đảng và An Nam Cộng sản đảng đã tác động mạnh mẽ đến Tân Việt Cách mạng đảng. Các đảng viên tiên tiến của Đảng Tân Việt cũng tách ra để thành lập Đông Dương Cộng sản liên đoàn (tháng 9/1929). 
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...................................HẾT....................................
* Lưu ý:
- Thí sinh làm bài theo cách riêng mà vẫn đảm bảo được các yêu cầu cơ bản nêu trong đáp án vẫn cho điểm đúng quy định.
- Điểm toàn bài giữ nguyên đến 0,25; không làm tròn số.



